
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26012

0-

18005

8

Võ Hiền 

Vinh

17581/

CCHN

-D-

SYT-

HCM

28/02/25

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Dược sĩ 

đại học 

080096004

694

Nhà thuốc 

Thanh Bình

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tờ số 110, 

thửa số 1, 

đường số 7, 

KP Suối Tre, 

Phường Bình 

Lộc, Tỉnh 

Đồng Nai 

11023 11024 29/1/2029 Cấp mới

2

H19.1

2-

26011

6-

18002

9

Nguyễn 

Thị Mai

2127/C

CHN-

D-

SYT-

HCM

03/01/18

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Dược sĩ 

đại học
250748939

Nhà thuốc 

Tây Bảo 

Châu 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 162, 

Đường Bắc 

Sơn- Long 

Thành, Ấp 

Bùi Chu, Xã 

Bình Minh, 

Tỉnh Đồng 

Nai

11025 11026 29/1/2029 Cấp mới

Cơ sở kinh doanh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 10 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số            /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

3

H19.1

2-

26011

6-

18005

4

Vũ Thị 

Thanh 

Hiền

8472/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

24/10/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược 

075300009

827

Quầy thuốc 

Thanh Hiền 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ.

65/2E, Ấp 

Võ Dõng 1, 

Xã Gia 

Kiệm, Tỉnh 

Đồng Nai

11027 11028 29/1/2029 Cấp mới

4

H19.1

2-

26012

2-

18001

9

Trương 

Phương 

Hằng

5782/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

28/12/21

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

083192005

672

Nhà thuốc 

Minh Châu 

5

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

44A2, QL20, 

Ấp Đức 

Long 2, Xã 

Thống Nhất, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

11029 11030 29/1/2029 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

5

H19.1

2-

26011

8-

18000

6

Nguyễn 

Hoàng 

Bảo Anh

7771/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

23/05/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học  

056195001

740

Nhà thuốc 

Phúc Tâm 

Khang 3

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số nhà 66A, 

Đường 30/4, 

Tổ 2A, Ấp 5, 

Xã Trảng 

Bom, Tỉnh 

Đồng Nai 

11031 11032 29/1/2029 Cấp mới

6

H19.1

2-

26012

1-

18005

5

Vi Thị Hoa

7266/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

06/02/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

067192002

785

Nhà thuốc 

Phương 

Linh 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

SN 81, 

Đường Phạm 

Ngọc Thạch, 

Ấp Tân Phú 

4, Xã Tân 

Phú, Tỉnh 

Đồng Nai 

11033 11034 29/1/2029 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

7

H19.1

2-

26012

0-

18001

8

VÕ THỊ 

TRÚC 

LINH

10322/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

11/11/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

082198007

357

Nhà thuốc 

Trần Ngân

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 1472, 

Đường 

Nguyễn Ái 

Quốc, 

Phường Tân 

Triều, Tỉnh 

Đồng Nai 

11035 11036 29/1/2029 Cấp mới

8

H19.1

2-

26011

5-

18004

2

Nguyễn 

Thị Thuỳ 

Dung

5001/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

01/03/21

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học
272373638

Nhà thuốc 

Duy Anh

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

15, Tổ 35A, 

Khu phố 9, 

Phường Tân 

Triều, Tỉnh 

Đồng Nai 

11037 11038 29/1/2029 Cấp mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

9

H19.1

2-

26011

5-

18007

4

Vũ Thị 

Thu Hà

6436/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

11/07/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học

075194000

552

Nhà thuốc 

Lê Anh

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Thửa 101, tờ 

bản đồ số 8, 

đường Thân 

Nhân Trung, 

tổ 6, Khu 

phố 4C, 

Phường 

Trảng Dài, 

Tỉnh Đồng 

Nai

11039 11040 29/1/2029 Cấp mới

10

H19.1

2-

26011

5-

18007

5

Nguyễn 

Thị Thu 

Hiền

4915/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

04/02/21

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học
272444861

Nhà thuốc 

Gia Hoàng 

Hà 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

478 Nguyễn 

Phúc Chu, 

Tổ 1, Khu 

phố 5, 

Phường 

Trảng Dài, 

Tỉnh Đồng 

Nai

11041 11042 29/1/2029 Cấp mới

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

11

H19.1

2-

26011

6-

18006

7

Vi Thị 

Thơm

4586/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

24/11/20

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học  
245283621

Nhà thuốc 

Thảo Ngọc 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

22A, Tổ 44, 

khu phố 4B, 

Phường 

Trảng Dài, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

11043 11044 29/1/2029 Cấp mới

12

H19.1

2-

26012

3-

18002

0

Chu Thị 

Phương 

Thảo

7032/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

05/12/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

079194014

177

Quầy thuốc 

Minh 

Hoàng 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ.

12/3 Khu 2, 

Ấp Thuận 

Hòa, Xã Bàu 

Hàm, Tỉnh 

Đồng Nai 

11045 11046 29/1/2029 Cấp mới

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

13

H19.1

2-

26012

3-

18004

6

Lê Thị 

Thùy Dung

23068/

CCHN

-D-

SYT-

ĐL

14/02/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đắk Lắk

Dược sĩ 

đại học 

066196011

370

Nhà thuốc 

Hoàng 

Quân 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Ấp 4B, Xã 

Xuân Bắc, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

11047 11048 29/1/2029 Cấp mới

14

H19.1

2-

26012

5-

18000

8

Quách Thị 

Ngọc 

Dược

9339/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

27/08/24

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Cử 

nhân 

thực 

hành 

dược 

075181007

772

Quầy thuốc 

Hồng Phúc

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 134, ấp 

114, xã Định 

Quán, Tỉnh 

Đồng Nai

11049 11050 29/1/2029 Cấp mới
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Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

15

H19.1

2-

26012

7-

18002

5

Hoàng Thị 

Cẩm Hồng

6621/C

CHN-

D-

SYT-

BD

08/04/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Dương 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

075300011

059

Quầy thuốc 

HIPPO 

CARE

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số nhà 34, 

Đường 3/2, 

Tổ 5, Ấp 

Quảng Phát, 

Xã Trảng 

Bom, Tỉnh 

Đồng Nai 

11051 11052 29/1/2029 Cấp mới

16

H19.1

2-

26011

2-

18007

7

Nguyễn 

Thị Chiến

1871/C

CHN-

D-

SYT-

BD

17/05/24

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Dương 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

001300021

164

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Thùy Dung 

Cơ sở 

chuyê

n bán 

lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền 

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền 

Số 573, Tổ 

23, Khu phố 

33, Phường 

Long Bình, 

Tỉnh Đồng 

Nai

11053 Cấp mới

8



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

17

H19.1

2-

26012

1-

18004

8

Trần Thị 

Trúc Vân

3805/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

22/07/19

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Bệnh viện 

Đa khoa 

khu vực 

Long Khánh 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện; 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 911 

Đường 21 

tháng 4, 

phường Bình 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

11054 29/1/2029
đánh giá 

định kỳ

18

H19.1

2-

26011

7-

18000

8

NGUYỄN 

THỦY LỆ 

TỐ UYÊN

1548/

ĐNAI-

CCHN

D

04/05/15

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học 

075177010

067

Quầy thuốc 

Phúc Khang 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Phố 1, ấp 

Phú Lợi 1, xã 

Phú Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai 

11055 29/1/2029
đánh giá 

định kỳ
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Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

19

H19.1

2-

26011

7-

18000

7

Ngô Văn 

Lục

632/Đ

NAI-

CCHN

D

24/04/14

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học  

036073009

595

Nhà thuốc 

Hiếu Hương 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

7/2, khu phố 

8, phường 

Tân Triều, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

11056 29/1/2029
đánh giá 

định kỳ

20

H19.1

2-

26011

7-

18001

1

Phạm Thị 

Phương 

Huyền

6413/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

11/07/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

060195006

916

Quầy thuốc 

Phương 

Huyền 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 2, ấp 5A, 

Xã Xuân 

Bắc, Tỉnh 

Đồng Nai 

11057 29/1/2029
đánh giá 

định kỳ

Tổng cộng: 20 cơ sở (gồm 13 Nhà thuốc; 06 Quầy thuốc; 01 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc dược liệu)
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